
   UBND TỈNH KIÊN GIANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                   SỞ Y TẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số: 50/KH-SYT                       Kiên Giang, ngày 12 tháng 03  năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025  

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

 

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Văn bản hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp huyện, xã 

và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 

2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới, 

Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 và sửa đổi 

phân công hướng dẫn một số nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, 

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Kiên Giang năm 2025; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thuộc lĩnh vực y tế phụ trách 

với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

(CTMTQGXDNTM) trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ và hiệu quả; tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2025, duy trì và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí thuộc lĩnh vực y tế ở các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển mô hình kiểu mẫu 

về y tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong xây 

dựng nông thôn năm 2025. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục xác định Chương trình MTQGXDNTM là Chương trình có tính chiến 

lược, lâu dài, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành y tế, trong đó người dân khu 

vực nông thôn là chủ thể trực tiếp. 

- Triển khai thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực y tế trong xây dựng nông thôn mới 

có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
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theo kế hoạch. Chủ động hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá mức độ hoàn 

thành tiêu chí; tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan với cấp xã, tạo điều 

kiện thuận lợi để địa phương triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu thuộc lĩnh 

vực y tế theo đúng tiến độ và thời gian thẩm định. 

- Đẩy mạnh phòng trào “Ngành Y tế chung sức xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025"; quan tâm xây dựng, duy trì thực hiện tốt “Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế xã giai đoạn đến năm 2030". 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cấp cơ sở vật chất, nhân lực, trình độ chuyên môn cho y tế tuyến huyện, 

tuyến xã sao cho Trung tâm Y tế đạt chuẩn và duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về 

y tế, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, triển khai thực hiện quản lý sức 

khỏe điện tử, triển khai sổ khám chữa bệnh điện tử, triển khai thực hiện khám chữa 

bệnh từ xa; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao 

theo tuổi), bảo đảm hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm 

tại địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Cấp huyện 

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các huyện đã đạt 

chuẩn nông thôn mới; 

- Phấn đấu trong năm có thêm 01 huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới; 02 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Tiếp tục duy trì 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

và phấn đấu có thêm 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Cấp xã 

- Xã đạt chuẩn Nông thôn mới: Duy trì kết quả 116/116 xã đạt chỉ tiêu, tiêu chí 

do Sở Y tế hướng dẫn và đánh giá. 

- Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao: Duy trì kết quả 45/45 xã đạt chỉ tiêu, 

tiêu chí do Sở Y tế hướng dẫn và đánh giá. Phấn đấu có thêm 10 xã đạt tiêu chí số 14, 

chỉ tiêu số 18.4 và 18.5 do Sở Y tế hướng dẫn và đánh giá. 

- Xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu: Phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn Nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

Duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới. Đồng thời xây dựng kế 

hoạch triển khai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Công tác lãnh đạo 
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- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực 

hiện xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

- Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu. 

- Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo “Xây dựng nông thôn mới là một quá 

trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết 

thúc”; xây dựng nông thôn mới phải gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho 

người dân. 

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ 

thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế 

hoạch của Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2025. Tiếp tục nâng cao chất 

lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức 

xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

- Nhân rộng kết quả thực hiện mô hình điểm, kiểu mẫu để các đơn vị học tập. 

Tập trung tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện thôn nông thôn mới 

kiểu mẫu để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, phát huy năng động sáng tạo trong tổ 

chức thực hiện.  

- Quan tâm, tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ làm công tác xây dựng 

nông thôn mới ở các cấp, nhất là ở cấp xã, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, 

đề xuất các cơ chế, chính sách sáng tạo, đột phá phù hợp với điều kiện đặc thủ của 

tỉnh.  

3. Cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng phụ nữ và trẻ em (có kế hoạch triển khai 

cụ thể) 

- Can thiệp toàn diện lên tất cả các nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh 

dưỡng ở trẻ em: Kiện toàn và nâng cao chất lượng mạng lưới nhất là đội ngũ cộng tác 

viên/y tế thôn bản; Cung cấp vật tư trang thiết bị; Tăng cường truyền thông giáo dục 

dinh dưỡng, bổ sung vitamin A, bổ sung đa vi chất; điều trị suy dinh dưỡng cấp tính, 

tẩy giun cho trẻ em.... 

- Thực hiện các can thiệp tập trung vào giai đoạn trong và sau khi mang thai: 

Truyền thông giáo dục dinh dưỡng, bổ sung vitamin A, hướng dẫn bổ sung đa vi chất; 

điều trị suy dinh dưỡng cấp tính.... 

- Thực hiện theo dõi tăng trưởng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các xã định hướng 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Y tế, 

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ cung 

cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị được minh 
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bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn góp phần cải cách hành chính, 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ sức khỏe 

người dân 

- Hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có 

hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh 

và thanh toán bảo hiểm y tế theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. 

5. Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn 

5.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế tuyến xã 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế xã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được 

quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Triển khai có hiệu 

quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

- Chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật, 

mở rộng phạm vi quản lý và điều trị ngoại trú các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn 

tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở, đẩy mạnh lập hồ sơ, khám, quản lý sức khoẻ cho 

tất cả người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, duy trì tỉ lệ tham gia 

bảo hiểm y tế đến năm 2030 đạt trên 99% dân số. 

5.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế tuyến huyện 

- Trung tâm y tế tuyến huyện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển 

các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu (lâm sàng, cận lâm sàng); thường xuyên 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kết hợp khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền với y học hiện đại, phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong 

phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. 

- Tăng cường các dịch vụ chăm sóc ban đầu, chủ động triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh; tiêm chủng, dinh dưỡng; phòng chống HIV/AIDS; đảm bảo 

an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng dân số. 

- Chủ động phối hợp, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên. Thường 

xuyên chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp các trạm y tế trên địa bàn phát triển, duy trì hoạt động 

chuyên môn; thực hiện hiệu quả việc luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế 

2 chiều để hỗ trợ và nâng cao chuyên môn cho trạm y tế xã. 

- Thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

37/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho 

tuyến y tế cơ sở; khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự 

phòng, quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng. 

5.3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ sở y tế trên địa bàn 

- Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập 

trên địa bàn; khuyến khích y tế tư nhân, các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch 
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vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và kết nối với y tế cơ sở trong quản lý 

sức khỏe toàn dân. 

- Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y; nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, vùng 

đồng bào dân tộc, thiểu số. 

6. Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm 

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường, cải thiện vệ sinh hộ gia đình. 

7. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 

thực hiện Chương trình MTQGXDNTM. Đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm 

bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát, đánh giá. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Năm 2025. 

2. Địa điểm: Tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới phân bổ cho Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế 

- Phòng Nghiệp vụ Y: Chủ trì, tham mưu xây dựng và hướng dẫn các đơn vị 

triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2025. Quản lý và điều phối hoạt 

động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện 

kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nội 

dung của kế hoạch; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh và các 

cơ quan liên quan. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, tham mưu mục tiêu, tiến độ, giải pháp, 

hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

thiết bị cho các, Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế tuyến xã đảm bảo đạt điều 

kiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 

huyện nông thôn mới. 

- Văn phòng Sở Y tế:  

+ Chủ trì, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế. 

+ Hướng dẫn các thủ tục và thực hiện thanh quyết toán kinh phí của các hoạt 

động thuộc Chương trình MTQGXDNTM tại Sở Y tế. 

- Các phòng chức năng khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

phòng Nghiệp vụ Y trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
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Chủ trì, tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai tập huấn, nâng cao kiến thức 

người dân và tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo đảm hộ gia đình và cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, 

không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm tại địa phương. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Chủ trì, tham mưu Kế hoạch triển khai nội dung về cải thiện dinh dưỡng, sức 

khỏe phụ nữ và trẻ em. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trong ngành y tế triển 

khai thực hiện Quyết định số 1858/QĐ-BYT ngày 06/7/2022 của Bộ Y tế về việc thực 

hiện can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang giai đoạn 2021-2025. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

Căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 tại địa phương, chủ động rà soát các 

tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, tiêu chí về nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, 

huyện nông thôn mới nâng cao để tham mưu, đề xuất với Sở Y tế, UBND các huyện, 

thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Chương 

trình. Phối hợp chất chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị y tế tuyến tỉnh trong 

việc triển khai các hoạt động y tế trên địa bàn. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị tham mưu liên quan, các 

ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với đơn 

vị y tế tại địa phương triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch. 

- Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch, khẩn trương xây mới, cải tạo, sửa 

chữa Trạm Y tế tuyến xã xuống cấp và mua mới trang thiết bị văn phòng đã hỏng hóc 

tại trạm. 

- Đảm bảo kinh phí trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình Mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đề nghị cơ quan, đơn vị 

liên quan chỉ đạo các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai; trong quá 

trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Y tế (qua phòng 

Nghiệp vụ Y) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- GĐ và các PGĐ SYT;  

- UBND huyện, thành phố; 

- Các phòng chức năng thuộc SYT, 

CCATTP, CCDS; 

- TT KSBT, TTYT huyện, thành phố;   

- Trang VPĐT;                                                                                                 

- Lưu: VT, mtchi, “HT”. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

Chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu  

và huyện nông thôn mới năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số 50/KH-SYT ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Sở Y tế) 

 

STT Địa phương /chỉ tiêu Ghi chú 

I XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO  

1 Xã Gành Dầu - Phú Quốc  

2 Xã Nam Thái - An Biên  

3 Xã Đông Hòa - An Minh.  

4 Xã Lại Sơn - Kiên Hải  

5 Xã Bình Sơn - Hòn Đất  

6 Xã Mỹ Thái - Hòn Đất  

7 Xã Mong Thọ - Châu Thành  

8 Xã Thạnh Lộc -- Châu Thành  

9 Xã Ngọc Chúc - Giồng Riềng  

10 Xã Tân An - Tân Hiệp  

- Xã Đông Hưng B – An Minh Phấn đấu 

- Xã Nam Du - Kiên Hải Phấn đấu 

- Xã Của Dương - Phú Quốc Phấn đấu 

- Xã Nam Thái A - An Biên Phấn đấu 

- Xã Nam Thái Sơn - Hòn Đất Phấn đấu 

- Xã Mỹ Hiệp Sơn - Hòn Đất Phấn đấu 

- Xã Mong Thọ B -  Châu Thành Phấn đấu 

- Xã Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Phấn đấu 

II XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU  

1 Xã Hòa Lợi - Giồng Riềng  

2 Xã Đông Thạnh - An Minh  

3 Xã Hòn Tre - Kiên Hải  

4 Xã An Sơn - Kiên Hải  

5 Xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận  

6 Xã Vĩnh Hòa Hiệp – Châu Thành  

 



 

 

8 

7 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam – Gò Quao  

8 Xã Thạnh Đông A – Tân Hiệp  

9 Xã Đông Yên – An Biên  

10 Xã Mỹ Thuận – Hòn Đất  

11 Xã Thạnh Đông – Tân Hiệp  

- Xã Hòn Nghệ - Kiên Lương Phấn đấu 

- Xã Dương Hòa – Kiên Lương Phấn đấu 

- Xã Tiên Hải – Tp Hà Tiên Phấn đấu 

- Xã Thuận Yên – Tp Hà Tiên Phấn đấu 

III HUYỆN NÔNG THÔN MỚI  

1 Huyện U Minh Thượng  

2 Huyện Hòn Đất  
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